
DANH SÁCH 

ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  
 
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Khoen On. 

2. Địa chỉ: Bản On - xã Khoen On - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu. 

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

TT Họ và tên 

Số Giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi chú 

1 Nguyễn Minh Thu 
0001719/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại thông tư liên tịch 

số10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chẩu 

chức danh nghề nghiệp y 

sỹ, xá định tình trạng 

nghiện. 

Giờ hành chính: Sáng 

từ 07h00 đến 11h30, 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài 

giờ hành chính ngày 

nghỉ, ngày lễ, ngày 

tết theo sự phân công. 

Y sỹ đa khoa; 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

  



TT Họ và tên 

Số Giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi chú 

2 Hoàng Văn Hội 
0002638/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chẩu 

chức danh nghề nghiệp y 

sỹ. YHCT 

Giờ hành chính: Sáng 

từ 07h00 đến 11h30, 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài 

giờ hành chính ngày 

nghỉ, ngày lễ, ngày 

tết theo sự phân công. 

Y sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn. 

 

 

3 Vừ A Lả 
002576/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. Cấp cứu cơ bản 

Giờ hành chính: Sáng 

từ 07h00 đến 11h30, 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài 

giờ hành chính ngày 

nghỉ, ngày lễ, ngày 

tết theo sự phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn. 

 

 



TT Họ và tên 

Số Giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi chú 

4 Trương Thị Thên 
0002640/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Giờ hành chính: Sáng 

từ 07h00 đến 11h30, 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài 

giờ hành chính ngày 

nghỉ, ngày lễ, ngày 

tết theo sự phân công. 

Hộ sinh; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn. 

  

5 Lường Thị Lột 
0002635/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại thông tư liên tịch 

số10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chẩu 

chức danh nghề nghiệp y 

sỹ. chẩn đoán, điều trị và 

dự phòng bệnh lao; 

Chứng chỉ Y sỹ sản nhi 

Giờ hành chính: Sáng 

từ 07h00 đến 11h30, 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6. Ngoài ra tham 

gia thường trực ngoài 

giờ hành chính ngày 

nghỉ, ngày lễ, ngày 

tết theo sự phân công. 

Y sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn. 

  

 
Than Uyên, ngày 03 tháng 02 năm 2025 

TRƯỞNG TRẠM 

 
Nguyễn Minh Thu 
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